
 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
NỘI SOI KHỚP – Y HỌC THỂ THAO 

23 – 27/05/2017 

Thứ Ba  
23/05/2017 

KHÓA HỌC VỀ NỘI SOI KHỚP GỐI TRÊN XÁC TƯƠI 
Trung tâm phẫu thuật thực nghiệm, ĐH Y Dược TP.HCM  

8:00 Đăng ký – đón tiếp 
8:20 Khai Mạc  
8:30 – 10:30 Khâu sụn chêm 

8:30 – 8:45 Bài giảng: "Tại sao phải bảo tồn, khi nào khâu sụn chêm, kĩ thuật 
khâu outside-in " Lee Dave 

8:45 – 9:00 Bài giảng:  "Kĩ thuật Inside-out & All-inside" Chanakarn Phornphutkul 

9:00 – 10:15 Thực hành: khâu sụn chêm với kiểu rách radial, ramp, root, quai 
xách  

10:15 – 10:30 Tiệc trà 
10:30 – 13:00 Tái tạo dây chằng chéo trước 
10:30 – 10:40 Bài giảng: "Mẹo vặt trong lấy mảnh ghép" Andre Pontoh 

10:40 – 10:55 Bài giảng: "Tái tạo đúng giải phẫu ACL: vị trí khoan đường hầm 
" Rich Pasion 

10:55 – 13:00 Thực hành  tái tạo dây chằng chéo trước  
13:00 – 14:00 Ăn trưa 
14:00 – 16:30 Tái tạo dây chằng chéo sau 
14:00 – 14:15 Bài giảng : "Tái tạo dây chằng chéo sau" Bancha Chernchujit 
14:15 – 14:30 Bài giảng : "Tái tạo góc sau ngoài chéo sau" Charanjeet Singh 
14:30 – 16:30 Thực hành  tái tạo dây chằng chéo sau  

Thứ Tư 
24/05/2017 

KHÓA HỌC VỀ NỘI SOI KHỚP VAI TRÊN XÁC TƯƠI 
Trung tâm phẫu thuật thực nghiệm, ĐH Y Dược TP.HCM 

8:00 Đăng ký + tiếp đón 
8:20 Khai mạc  
8:30 – 12:00 Mất vững khớp vai 

8:30 – 8:45 Bài giảng:  "Mẹo vặt trong phẫu thuật Bankart " Rich Pasion 
8:45 – 8:55 Bài giảng: "Phẫu thuật SLAP"  Lee Dave 

8:55 – 9:05 Bài giảng: "Mất vững đa hướng/mất vững phía sau - 
circumferential plication" Chanakarn Phornphutkul 

9:05 – 9:15 Bài giảng: "Kĩ thuật Remplissage – khi nào thực hiện và thực 
hiện như thế nào ?" Tăng Hà Nam Anh 

9:15 – 9:30 Tiệc cà phê 
9:30 – 12:00 Thực hành điều trị Mất vững khớp vai  

12:00 – 13:00 Ăn trưa 
13:00 – 16:30 Chóp xoay 

13:00 – 13:15 Bài giảng: "Tạo hình mỏm cùng vai – cách đánh giá và thực 
hiện" Jose Antonio 

13:15 – 13:30 Bài giảng:  "Khâu chóp xoay" Đỗ Phước Hùng 
13:30 – 13:45 Bài giảng: "Khâu gân dưới vai " Bancha Chernchujit 
13:45 – 16:30 Thực hành khâu chóp xoay  



Thứ năm 
25/05/2017 

PHẪU THUẬT TRỰC TIẾP 
TẬP HUẤN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT 

BVĐK Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Bà Rịa 

8:00 – 12:00 Tái tạo dây chằng chéo sau Bancha Chernchujit 
Nội soi khớp vai Tăng Hà Nam Anh 

8:00 – 12:00 

PHCN sau mổ tái tạo dây chằng chéo trước: chương trình 
sớm-chủ động và Điều trị bằng tay dựa trên giải phẫu chức 
năng 

Shiso Ono 

Sử dụng điện kích thích để kích hoạt cơ tứ đầu đùi Hồ Quang Hưng 
Nguyễn Thị Ngọc Phiên 

Đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước Rika Odake 
12:00  - 14:00 Ăn trưa và bàn luận 
19:00 – 22:00 Ban giảng huấn ăn tối ở Vũng Tàu 
 

Thứ Sáu 
26/05/2017 

HAS-ASSA-APOA SPORTS MEDICINE GROUP CONFERENCE 
(Grand Ball Room) 

8:00 - 8:30 Đăng ký 

08:15 – 08:30 

Khai mạc khu trưng bày. 

Phát biểu của: 
- TS Tăng Hà Nam Anh, Chủ tịch chương trình khoa học 
- Nhà tài trợ Kim cương, đại diện các nhà tài trợ 

8:30 – 9:00 

LỄ KHAI MẠC: 

Giới thiệu đại biểu: TS Phạm Chí Lăng, ThS Đoàn Thị Thúy Hoa 
Phát biểu khai mạc: Chủ tịch Hội Nội soi Cơ-Xương-Khớp TP. HCM (HAS) 
Phát biểu của: 
    - Chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
    - Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 
    - Chủ tịch Hội Nội soi khớp Y học thể thao Đông Nam Á (ASSA) 

09:00 – 17:00 BÁO CÁO KHOA HỌC 

PHIÊN 1 

09:00 – 11:00 

Thất bại và Nhiễm trùng trong tái tạo dây chằng chéo trước (DCCT): 
chẩn đoán và điều trị. 

Điều hòa: GS Philippe Neyret, GS Edgar M.T. Eufemio, 
                     GS Lê Chí Dũng, GS Bùi Hồng Thiên Khanh 

09:00 – 09:15 Chiến lược để thành công trong tái tạo lần hai DCCT Philippe Neyret 
09:15 – 09:30 Thất bại tái tạo DCCT thì đầu – các cách quản lý  Charanjeet Singh 

09:30 – 09:45 
Đứt lại trong mổ lại DCCT: quá tam 3 bận! Cải thiện kết quả 
mổ lại DCCT bằng cách phân tích các lý do thất bại những 
lần trước. 

Philippe Neyret 

09:45 – 10:00 Xử lý rắc rối trong tái tạo DCCT Edgar M.T. Eufemio 
10:00 – 10:10 Nhiễm trùng sau tái tạo DCCT Bùi HồngThiên Khanh 
10:10 – 10:50 Thảo luận  
10:50 – 11:00 Giải lao  



PHIÊN 2 
11:00 – 12:20 

Tái tạo DCCT: những điểm “nóng”! 

Điều hòa: BS Rich Pasion, BS Edgar Eufemio,  

                     TS Võ Quang Đình Nam, TS Phạm Quang Vinh 
11:00 – 11:15 Thời điểm trở lại chơi thể thao sau tái tạo DCCT Rich Pasion 

11:15 – 11:30 Kết quả lâm sàng ngắn hạn sau mổ tái tạo DCCT 2 bó Trần Đăng Khoa 
Le Viet Thong 

11:30 – 11:40 Tái tạo DCCT với mảnh ghép Hamstring tự thân gấp 5 dải  Nguyễn Thành Chơn 

11:40 – 11:50 Tái tạo DCCT với gân cơ mác dài: nghiên cứu cơ sinh học và 
ứng dụng lâm sàng Phạm Quang Vinh 

11:50 – 12:20 Thảo luận  
Ăn cơm trưa tại chỗ (11:30 -12:30) 

PHIÊN 3 

12:20 – 13:50 

Điều trị tổn thương dây chằng chéo sau (DCCS), góc sau ngoài (GSN) 
khớp gối và đa dây chằng. 

Điều hòa: GS Philippe Bellier, GS Denny Lie,  

                     GS Đỗ Phước Hùng, BS Trần Đăng Khoa 
12:20 – 12:35 Tái tạo DCCS: phương thức X-quang mới dự đoán hiệu quả lâm 

sàng  Denny Lie 

12:35 – 12:50 Điều trị tổn thương góc sau ngoài Guy Bellier 
12:50 – 13:05 Cắt xương đầu gần xương chày trong thiếu hụt DCCS và GSN Charanjeet Singh 

13:05 - 13:20 Tổn thương đa dây chằng khớp gối – trật khớp gối. Chanakarn 
Phornphutkul 

13:20 – 13:40 Thảo luận 
13:40 – 13:50 Giải lao 

PHIÊN 4 

13:50 – 16:00 

Bảo tồn sụn khớp gối: từ quá khứ đến tương lai  

 Điều hòa: GS Lee Yee Han Dave, GS Khay-Yong Saw,  

                  GS Bùi Hồng Thiên Khanh, TS Tăng Hà Nam Anh 
13:50  - 14:05 Hyalofast: kỹ thuật mới trong bảo tồn sụn và kết quả  Denny Lie 
14:05 – 14:20 Sửa chữa sụn khớp – các lựa chọn mới Lee Yee Han Dave 

14:20 – 14:35 Thực hành  lâm sàng trong điều trị tái tạo sụn bằng hyaluronic 
acid (HA) kết hợp tế bào gốc Khay-Yong Saw 

14:35 – 15:50 Điều trị tổn thương sụn khớp gối bằng tế bào gốc trung mô Andri M.T. Lubis 
14:50 – 15:15 Thảo luận 
15:15 – 15:30 Tái tạo sụn với sự kết hợp cắt đầu trên xương chày Khay-Yong Saw 
15:30 – 15:40 Diacerein trong điều trị thoái hóa khớp  Tăng Hà Nam Anh 
15:40 – 16:50 Piascledine trong điều trị thoái hóa khớp  Tăng Hà Nam Anh 

15:50 – 16:10 Thảo luận 

19:00 – 22:00 

Gala dinner: Một vòng Nội soi khớp các nước Đông Nam Á 

Phát biểu: 

• GS Đỗ Phước Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nội soi Cơ-Xương-Khớp TPHCM 
• BS Trương Xuân Liễu, Chủ tịch Hội Y học TPHCM 



• BS Hernawan Raysid, Trưởng Nhóm Y học Thể thao Hội CTCH Châu Á - Thái 
Bình Dương 

• GS Philippe Neyret, Chủ tịch Hội Nội soi khớp-phẫu thuật khớp gối-kết hợp 
xương (ISAKOS) thế giới  

- Giao lưu văn nghệ 
- Tặng quà lưu niệm 

 
MC: BS Nguyễn Trung Hiếu, ThS Đoàn Thị Thúy Hoa 
 

Thứ Bảy 

27/05/2017 
BÁO CÁO KHOA HỌC (tt) 

PHIÊN 5 

08:00 – 09:40 

Mất vững khớp vai 

Điều hòa: GS Chanakarn Phornphutkul, GS Charanjeet Singh,  

                     GS Đỗ Phước Hùng, BS Nguyễn Thành Chơn 
08:00 – 08:15 Nội soi tái tạo ổ chảo với mảnh ghép xương mào chậu: kỹ thuật 

và kết quả lâm sàng  Denny Lie 

08:15 – 08:30 Mất vững khớp vai khi mất xương trở thành cuộc chạy vượt rào Charanjeet Singh 

08:30 – 08:45 Đánh giá mất vững khớp vai: quyết định hành động và kỹ thuật 
nội soi Remplisage  

Chanakarn 
Phornphutkul 

08:45 – 09:00 Kĩ thuật khâu tổn thương SLAP  Chanakarn 
Phornphutkul 

09:00 – 09:10 Kết quả dài hạn trong phẫu thuật khâu tổn thương SLAP Phan Đình Mừng  
09:10 – 09:35 Thảo luận 
09:35 – 09:45 Giải lao 

PHIÊN 6 

09:45 – 11:30 

Nội soi khớp vai điều trị rách chóp xoay 

Điều hòa: GS Joo Han Oh, GS Philippe Clavert,  

                 TS Tăng Hà Nam Anh, ThS Phan Đình Mừng 

09:45 – 10:00 Điều trị rách chóp xoay cực lớn: kỹ thuật buộc dây giầy mới và 
kết quả  Denny Lie 

10:00 – 10:15 Cách khâu chóp xoay của tôi Joo Han Oh 
10:15 – 10:30 Rách chóp xoay người lớn tuổi  Philippe Clavert 

10:30 – 10:45 Chiến lược điều trị rách cực lớn chóp xoay: nội soi hay thay 
khớp ngược Joo Han Oh 

10:45 – 11:00 Mất vững phía sau Philippe Clavert 

11:00 – 11:30  Thảo luận 
Ăn trưa tại chỗ (11:30 – 12:30) 

PHIÊN 7 

11:30 – 13:55 

Nội soi các khớp khác 

Điều hòa: BS Hernawan Rasyid, BS Johannes Barth,  

                  GS Đỗ Phước Hùng, TS Võ Quang Đình Nam 
11:30 – 11:45 Hội chứng chẹn dưới mỏm cùng vai Hernawan Rasyid 
11:45 – 12:00 
 

Liệu có sự tương quan giữa nắn lại giải phẫu trong điều trị trật 
nặng khớp cùng đòn qua nội soi với chức năng tốt hơn sau mổ? Johannes  Barth 



12:00 – 12:15 Yếu tố tiên lượng thành công trong phẫu thuật điều trị trật khớp 
cùng đòn mạn tính  Johannes  Barth 

12:15 – 12:30 Tổn thương gân nhị đầu và điều trị Chanakarn 
Phornphutkul 

12:30 – 12:30 Thảo luận 
12:30 – 13:10 Giải phóng khớp khuỷu Philippe Clavert 

13:10 – 13:20 Vai trò của nội soi khớp trong điều trị mất vững bánh chè thanh 
thiếu niên  Võ Quang Đình Nam 

13:20 – 13:30 Kết quả bước đầu nội soi cổ chân trong một số bệnh lý Nguyễn Đức Thành 
13:30 – 13:45 Thảo luận 
13:45 – 13:55 Giải lao 

PHIÊN 8 

13:55 – 16:30 

Bài giảng và bài nghiên cứu khoa học APOA and  ASSA 

Điều hòa: GS Chanakarn Phornphutkul, GS Merter Ozenci,  

                 GS Lê Chí Dũng, TS Võ Thành Toàn 
13:55 – 14:10 Đính gân nhị đầu ở khớp ổ chảo cánh tay Hernawan Rasyid 
14:10 – 14:25 Bệnh lý của phần trên ổ chảo  Merter Ozenci 
14:25 – 14:40 Tại sao chúng ta nên giữ lại sụn chêm? Kỹ thuật khâu sụn chêm  Lee Yee Han Dave 

14:40 – 14:55 Mất vững khớp chè đùi – guideline Chanakarn 
Phornphutkul 

14:55 – 15:20 Hỏi – Đáp 
15:20 – 15:30 Tổn thương PASTA trong rách chóp xoay Nguyễn Huy Toàn 
15:30 – 15:40 Kết quả theo dõi trung hạn Nội soi khâu gân dưới vai. Tăng Hà Nam Anh 
15:40 – 15:50 Kết quả phẫu thuật khâu sụn chêm nội soi Võ Thành Toàn 
15:50 – 16:05 Điều trị tổn thương gân gót – “đây là cách mà tôi thực hiện”  Edgar M.T. Eufemio 
16:05 – 16:30 Hỏi – Đáp 

16:30  BẾ MẠC : TS Tăng Hà Nam Anh 

 


